
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCKT21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 795,000

1 65DCKT22287 Nguyễn Ngọc Anh 24/10/1996 7.7 B 7.5 B 3.9 F 8.9 A 6.6 C+ 7.1 B 1 15,000

2 65DCKT22188 Trần Thị Lan Anh 14/06/1996 7.7 B 5.4 D+ 3.9 F 7.1 B 4.8 D 7.0 B 1 15,000

3 65DCKT20039 Vũ Thị Mai Anh 06/02/1996 7.4 B 6.8 C+ 5.8 C 6.5 C+ 7.9 B 7.7 B 0 0

4 65DCKT21596 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/10/1996 8.8 A 6.4 C+ 6.5 C+ 7.9 B 7.9 B 7.4 B 0 0

5 65DCKT21954 Nguyễn Thị Hồng Chiêm 18/01/1996 2.5 F 4.6 D 4.4 D 5.8 C 5.4 D+ 7.5 B 1 15,000

6 65DCKT22319 Đặng Thị Thuỳ Dương 30/01/1996 8.8 A 7.4 B 7.9 B 8.9 A 5.8 C 7.3 B 0 0

7 65DCKT22678 Nguyễn Thuỳ Dương 06/11/1992 2.5 F 2.6 F 2.2 F 4.9 D 5.5 C 5.1 D+ 3 45,000

8 65DCKT22183 Lê Thị Giang 02/06/1996 8.1 B+ 8.9 A 4.2 D 9.4 A 7.7 B 8.1 B+ 0 0

9 65DCKT21914 Nguyễn Thị Giang 15/06/1996 7.4 B 5.9 C 5.0 D+ 6.5 C+ 6.2 C+ 6.2 C+ 0 0

10 65DCKT21909 Thái Thị Giang 26/02/1996 6.4 C+ 5.7 C 7.5 B 7.3 B 7.3 B 6.0 C+ 0 0

11 65DCKT20043 Quyền Hải Hà 27/07/1996 4.6 D 3.6 F 2.2 F 7.2 B 5.4 D+ 5.2 D+ 2 30,000

12 65DCKT22180 Bùi Thị Bích Hạnh 24/10/1996 8.1 B+ 6.4 C+ 8.9 A 7.8 B 7.9 B 8.1 B+ 0 0

13 65DCKT20071 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 18/02/1996 9.2 A 7.7 B 8.9 A 9.4 A 8.1 B+ 8.9 A 0 0

14 65DCKT23186 Ngô Văn Hảo 09/01/1996 8.1 B+ 6.2 C+ 6.1 C+ 6.1 C+ 6.4 C+ 7.0 B 0 0

15 65DCKT21554 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/04/1996 6.4 C+ 4.6 D 2.2 F 7.3 B 6.6 C+ 5.2 D+ 1 15,000

16 65DCKT20036 Tạ Thị Thúy Hằng 02/03/1995 5.6 C 3.6 F 3.6 F 5.6 C 3.1 F 5.1 D+ 3 45,000

17 65DCKT20075 Trần Thị Ngọc Hân 05/03/1996 6.4 C+ 5.6 C 8.6 A 8.2 B+ 7.7 B 8.6 A 0 0

18 65DCKT22303 Nguyễn Văn Hiện 30/03/1995 8.5 A 5.4 D+ 7.9 B 8.6 A 2.2 F 6.6 C+ 1 15,000

19 65DCKT20053 Nguyễn Thị Thúy Hoàn 20/08/1996 8.1 B+ 5.3 D+ 4.4 D 7.0 B 6.6 C+ 4.9 D 0 0

20 65DCKT20037 Nguyễn Xuân Hoàng 12/10/1994 7.8 B 5.0 D+ 8.2 B+ 8.6 A 4.5 D 4.7 D 0 0

21 65DCKT21552 Nguyễn Thị Hồng 11/12/1996 7.1 B 6.7 C+ 2.9 F 7.0 B 5.8 C 6.3 C+ 1 15,000

22 65DCKT23158 Bùi Thị Huế 23/10/1996 8.0 B+ 6.4 C+ 7.2 B 7.7 B 6.6 C+ 7.0 B 0 0

23 65DCKT20064 Lê Thị Huyền 15/12/1996 5.3 D+ 5.2 D+ 6.5 C+ 6.3 C+ 7.2 B 7.5 B 0 0

24 65DCKT20042 Mã Thị Huyền 20/02/1996 2.4 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

25 65DCKT22315 Nguyễn Thị Thu Hương 20/09/1991 2.3 F 2.2 F 2.2 F 1.9 F 1.7 F 2.4 F 6 90,000

26 65DCKT20054 Đỗ Thị Hường 10/12/1996 4.2 D 5.2 D+ 4.7 D 4.5 D 3.7 F 7.0 B 1 15,000

27 65DCKT21948 Nguyễn Thanh Hường 22/01/1996 8.4 B+ 5.9 C 8.8 A 6.3 C+ 6.6 C+ 6.2 C+ 0 0

28 65DCKT20080 Vũ Thị Hường 20/10/1996 6.0 C+ 5.0 D+ 7.4 B 3.9 F 5.2 D+ 7.9 B 1 15,000

29 65DCKT20041 Trần Xuân Khánh 01/09/1996 5.0 D+ 4.3 D 3.2 F 4.8 D 2.4 F 3.4 F 6.5 C+ 3 45,000

30 65DCKT21939 Nguyễn Ngọc Linh 21/12/1996 7.3 B 6.6 C+ 7.2 B 5.8 C 4.9 D 7.5 B 0 0

31 65DCKT22295 Phan Thị Tuyết Linh 02/09/1996 7.6 B 6.6 C+ 2.3 F 6.6 C+ 5.4 D+ 7.6 B 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 795,000
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32 65DCKT21614 Trần Thị Thuỳ Linh 30/04/1996 6.8 C+ 3.7 F 3.7 F 3.2 F 2.8 F 8.0 B+ 4 60,000

33 65DCKT21599 Đào Hải Ly 20/02/1996 8.1 B+ 6.8 C+ 7.2 B 8.3 B+ 6.8 C+ 8.6 A 0 0

34 65DCKT21921 Hoàng Thị Mai 03/11/1996 7.1 B 6.0 C+ 6.7 C+ 5.4 D+ 5.9 C 5.3 D+ 0 0

35 65DCKT20059 Nguyễn Thị Mai 23/10/1995 7.4 B 4.9 D 5.3 D+ 5.4 D+ 6.3 C+ 7.7 B 0 0

36 65DCKT21575 Nguyễn Thị Mai 28/10/1996 6.0 C+ 2.4 F 5.1 D+ 2.4 F 2.8 F 4.1 D 3 45,000

37 65DCKT21935 Phạm Thị Huyền My 13/05/1996 8.5 A 4.5 D 7.5 B 8.9 A 8.0 B+ 8.1 B+ 0 0

38 65DCKT21587 Nguyễn Thị Nga 12/04/1996 8.2 B+ 7.1 B 5.4 D+ 7.9 B 7.0 B 7.7 B 0 0

39 65DCKT20051 Phạm Thị Ngát 27/10/1996 7.1 B 5.7 C 4.4 D 7.0 B 4.2 D 6.8 C+ 0 0

40 65DCKT20040 Trương Thị Ngân 29/12/1996 7.4 B 7.4 B 7.5 B 8.1 B+ 6.5 C+ 8.1 B+ 0 0

41 65DCKT22880 Nguyễn Thị Ngọc 21/10/1996 6.7 C+ 3.8 F 5.4 D+ 7.2 B 2.8 F 6.7 C+ 2 30,000

42 65DCKT20065 Nguyễn Thị Nguyệt 31/03/1996 6.7 C+ 5.4 D+ 4.7 D 7.7 B 5.2 D+ 5.2 D+ 0 0

43 65DCKT24561 Đỗ Thị Nhung 15/03/1995 7.7 B 2.5 F 6.8 C+ 2.9 F 5.2 D+ 4.9 D 2 30,000

44 65DCKT23521 Nguyễn Thị Nhung 30/01/1996 7.1 B 3.2 F 3.0 F 4.0 D 4.2 D 6.1 C+ 2 30,000

45 65DCKT20046 Lưu Thuỳ Phương 19/08/1996 5.3 D+ 2.6 F 3.7 F 3.8 F 4.4 D 4.5 D 3 45,000

46 65DCKT20061 Phạm Thị Quỳnh 24/12/1996 2.5 F 5.4 D+ 3.3 F 7.7 B 5.9 C 6.9 C+ 2 30,000

47 65DCKT22320 Phan Thị Son 11/10/1996 7.3 B 2.6 F 7.1 B 6.1 C+ 6.1 C+ 6.3 C+ 1 15,000

48 65DCKT21918 Dương Thị Thanh 01/03/1996 7.8 B 4.7 D 4.0 D 5.9 C 5.9 C 6.2 C+ 0 0

49 65DCKT22330 Lê Thế Thành 28/09/1995 6.0 C+ 4.6 D 4.4 D 4.2 D 6.3 C+ 5.6 C 0 0

50 65DCKT21923 Bùi Thị Thảo 12/07/1996 8.4 B+ 2.3 F 7.1 B 5.8 C 7.0 B 5.8 C 1 15,000

51 65DCKT20068 Nguyễn Phương Thảo 09/06/1996 6.6 C+ 6.5 C+ 7.5 B 6.4 C+ 7.0 B 8.1 B+ 0 0

52 65DCKT20050 Nguyễn Thị Thảo 28/02/1996 7.4 B 4.7 D 7.2 B 7.3 B 7.7 B 5.9 C 0 0

53 65DCKT22309 Vũ Thế Thọ 05/09/1996 6.7 C+ 4.5 D 3.6 F 5.2 D+ 1.7 F 6.2 C+ 2 30,000

54 65DCKT22313 Đỗ Thị Thu 04/08/1996 6.6 C+ 6.5 C+ 4.3 D 8.2 B+ 6.3 C+ 5.9 C 0 0

55 64DCKT3007 Nguyễn Thị Thu 06/09/1995 6.5 C+ 2.4 F 6.5 C+ 4.5 D 5.2 D+ 7.1 B 1 15,000

56 65DCKT22293 Lưu Thị Thuận 21/06/1995 8.5 A 5.1 D+ 6.5 C+ 4.0 D 5.3 D+ 4.3 D 0 0

57 65DCKT21913 Hà Thị Toan 03/09/1996 7.1 B 4.9 D 8.2 B+ 8.9 A 5.2 D+ 7.9 B 0 0

58 65DCKT22670 Vũ Đức Trung 30/08/1996 6.3 C+ 4.0 D 3.6 F 4.7 D 7.2 B 4.4 D 1 15,000

59 65DCKT20078 Nguyễn Thị Hồng Vân 05/06/1996 4.9 D 3.3 F 6.4 C+ 2.8 F 4.5 D 4.5 D 2 30,000


